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Kon Tum, ngày      tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề  

môi giới bất động sản đợt 1 năm 2023 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH 

NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; 

Căn cứ Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động 

sản và điều hành sàn giao dịch bất động sản; thành lập và tổ chức hoạt động 
của sàn giao dịch bất động sản; 

 Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số quy định Thông tư số 

11/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định việc 

cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất 
động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất đống sản; 

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-SXD ngày 09 tháng 6 năm 2023 của Sở Xây 

dựng tỉnh Kon Tum về việc ủy quyền tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề môi giới bất động sản đợt 1 năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-SXD ngày 29 tháng 11 năm 2023 của 

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum về việc thành lập Hội đồng thi sát hạch 

cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đợt 1 

năm 2023; 

Xét đề nghị của Viện nghiên cứu và đào tạo bất động sản (Đơn vị được ủy 

quyền tổ chức kỳ thi) tại Văn bản số 53/BC-TRI ngày 18/12/2023 về việc báo 

cáo kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt 1 

năm 2023 (tổ chức thi vào ngày 16/12/2023); 

Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động 

sản đợt 1 năm 2023.    

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản đợt 1 năm 2023 (Có danh sách kèm theo). 

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 51 thí sinh. Trong đó: 
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Số thí sinh tham gia dự thi : 50 thí sinh. 

Số thí sinh vắng thi  :  01 thí sinh. 

Số thí sinh đạt   :  50 thí sinh. 

Số thí sinh không đạt                  :  00 thí sinh. 

Số thí sinh vi phạm quy chế thi  :  00 thí sinh. 

Điều 2. Đơn vị tổ chức kỳ thi có trách nhiệm. 

Thông báo cho các thí sinh có tên nêu tại Điều 1 được biết. 

Gửi 01 bộ hồ sơ của thí sinh có kết quả thi đạt theo quy định về Sở Xây 

dựng để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. 

Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi, Giám đốc Sở Xây dựng và 

pháp luật về toàn bộ quá trình tổ chức kỳ thi và kết quả của kỳ thi. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Các thành viên Hội đồng thi; Đơn vị tổ chức kỳ thi, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Đ/c Giám đốc Sở (b/c); 

- Trang thông tin ĐT SXD; 

- Lưu: VT, HĐCCHN.dvhue 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Bùi Văn Cư 
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KẾT QUẢ KỲ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI 

GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 1 NĂM 2023  

(kèm theo Quyết định số       /QĐ-HĐCCHN, ngày     tháng 12 năm 2023 của 

Hội đồng  thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản) 

ST

T 
HỌ VÀ TÊN 

NGÀY 

SINH 

SỐ 

BÁO 

DANH 

Phần Kiến 

thức cơ sở 

Phần Kiến 

thức chuyên 

môn 
GHI 

CHÚ 
Điểm 

thi 

Kết 

quả 

Điểm 

thi 

Kết 

quả 

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

I 50 trường hợp đạt kỳ thi sát hạch             

1 Lê Thị Kim An 15/08/1986 001 82 Đạt 80 Đạt   

2 Kpa Blai 29/06/1992 002 88 Đạt 94 Đạt   

3 Nguyễn Thái Công 18/08/1982 003 70 Đạt 82 Đạt   

4 Đỗ Phú Cương 05/03/1994 004 80 Đạt 82 Đạt   

5 Đoàn Thị Kim Chi 18/10/1992 005 96 Đạt 86 Đạt   

6 Lê Thị Phương Diễm 26/01/1991 006 90 Đạt 96 Đạt   

7 Võ Minh Dũng 07/09/1995 007 96 Đạt 94 Đạt   

8 Nguyễn Quốc Dũng 15/06/1981 008 90 Đạt 92 Đạt   

9 Bùi Thị Đào 10/11/1984 009 92 Đạt 92 Đạt   

10 Huỳnh Trí Đạt 01/01/1989 010 90 Đạt 98 Đạt   

11 Võ Thị Hà 02/08/1984 011 94 Đạt 94 Đạt   

12 Vy Văn Hải 01/01/1981 012 92 Đạt 96 Đạt   

13 Trần Đinh Hải 09/01/1997 013 94 Đạt 86 Đạt   

14 Nguyễn Nam Hải 13/01/1995 014 82 Đạt 92 Đạt   

15 Trần Quang Hiển 11/07/1980 015 98 Đạt 88 Đạt   

16 Đinh Thanh Hóa 11/05/1983 016 90 Đạt 94 Đạt   

17 Võ Đại Vĩnh Huy 22/07/1984 017 86 Đạt 94 Đạt   

18 Đỗ Thị Giao Linh 08/06/1996 018 86 Đạt 92 Đạt   

19 Mạc Thị Loan 20/06/1984 019 82 Đạt 86 Đạt   

20 Phạm Hùng Long 15/07/1977 020 98 Đạt 98 Đạt   

21   Luin 01/02/1993 021 90 Đạt 94 Đạt   

22 Nguyễn Ngọc Minh 20/02/1982 023 88 Đạt 94 Đạt   

23 Lê Thị Minh 15/06/1984 024 86 Đạt 98 Đạt   

24 Đào Thị Thiên Mỹ 10/04/1990 025 94 Đạt 96 Đạt   

25 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 14/08/1995 026 88 Đạt 94 Đạt   

26 Lê Thị Thanh Nga 15/08/1984 027 78 Đạt 82 Đạt   

27 Đặng Thị Thu Ngân 19/07/1983 028 84 Đạt 76 Đạt   

28 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10/07/1994 029 92 Đạt 92 Đạt   

29 Nguyễn Trần Phong 03/09/1996 030 70 Đạt 86 Đạt   

30 Nguyễn Ngọc Phương 27/08/1991 031 88 Đạt 92 Đạt   

31 Phan Ngọc Diễm Phương 15/03/1989 032 90 Đạt 100 Đạt   

32 Phạm Lê Phương 05/06/1983 033 88 Đạt 96 Đạt   

33 Dương Thanh Sơn 27/09/1988 034 96 Đạt 98 Đạt   

34 Hồ Thị Diễm Sương 25/11/1996 035 80 Đạt 80 Đạt   
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35 Phạm Minh  Sỹ 16/04/1989 036 92 Đạt 98 Đạt   

36 Bùi Đức Sỹ 07/10/1978 037 76 Đạt 72 Đạt   

37 Nguyễn Văn  Tiên 20/08/1990 038 96 Đạt 96 Đạt   

38 Bùi Thị Tuyết 04/05/1995 039 98 Đạt 94 Đạt   

39 Phạm Thị Phương Thảo 20/09/1993 040 98 Đạt 100 Đạt   

40 
Nguyễn Thị 

Phương 
Thảo 10/10/1987 041 74 Đạt 72 Đạt   

41 Đỗ Thị Thưởng 13/09/1996 042 96 Đạt 100 Đạt   

42 Trần Thị Anh Thy 31/12/1990 043 88 Đạt 90 Đạt   

43 Trần Thị Thảo Trang 25/02/1985 044 84 Đạt 94 Đạt   

44 Hoàng Thị Huyền  Trang 27/12/1988 045 92 Đạt 88 Đạt   

45 Nguyễn Minh  Trí 02/10/1991 046 96 Đạt 98 Đạt   

46 Nguyễn Văn Triều 30/12/1988 047 100 Đạt 94 Đạt   

47 Mang Thị Quỳnh  Trúc 13/10/1984 048 96 Đạt 100 Đạt   

48 Nguyễn Thị Vân 24/11/1985 049 98 Đạt 96 Đạt   

49 Lê Thị Hồng Vi 28/02/1984 050 78 Đạt 86 Đạt   

50 Văn Vũ Vương 11/02/1992 051 88 Đạt 94 Đạt   

II 01 trường hợp vắng thi             

1 Đặng Thị Trúc  Ly 06/06/1988 022           
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